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Câu 1(2 điểm) 

Thế nào là lịch sự, tế nhị?
Câu 2 (3 điểm)

a. Vì sao trong cuộc sống ta cần phải thể hiện lòng biết ơn? 

b. Trong cuộc sống ta cần biết ơn những ai? 

c. Nêu 1 số việc làm của em để thể hiện lòng biết ơn?
Câu 3 (2 điểm)

a. Vì sao con người phải yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên?

b. Hãy nêu nhiệm vụ chủ yếu của người học sinh? 

Câu 4 (3 điểm)

Tuấn và Tú cùng đi xe bus. Khi lên xe, Tuấn vẫn hút thuốc lá, khiến một vài phụ nữ và trẻ em trên xe ngột ngạt và ho lên. Thấy vậy Tú ghé sát tai nói nhỏ với Tuấn: 

- Tuấn ơi, tắt thuốc đi, mình đang trên xe bus đấy!

Nhưng Tuấn lại trả lời để mọi người xung quanh nghe thấy:

- Việc gì phải tắt thuốc lá.


a. Em nhận xét gì về hành vi của hai bạn Tuấn và Tú?


b. Nếu em có mặt trên chuyến xe bus ấy, em sẽ có ứng xử như thế nào khi nghe câu nói của Tuấn?

……………….Hết…………………..
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)

	1


	- Lịch sự là những cử chỉ, hành vi dùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với yêu cầu xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc.
	1,0 đ



	
	2
	- Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử.
	1,0 đ 

	Câu 2
(3 điểm)
	1
	- Nêu đúng ý nghĩa lòng biết ơn.
	 1,0 đ

	
	2


	- Những người cần biết ơn trong cuộc sống của chúng ta: ông bà, bố mẹ, thầy cô, những người đã giúp đỡ ta, những anh hùng liệt sĩ….
	1,0 đ



	
	3
	- Một số việc làm thể hiệu lòng biết ơn.
+ Học tập chăm chỉ

+ Giúp đỡ cha mẹ những công việc phù hợp với lứa tuổi.
+ Tham gia tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa.
	1,0 đ

 

	Câu 3 
(2 điểm)

	1


	- Con người phải yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên vì thiên nhiên rất cần thiết cho con người.
	1,0 đ



	
	2
	- Nhiệm vụ chủ yếu của người học sinh là tu dưỡng đạo đức, học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và xã hội dể phát triển nhân cách
	1,0 đ



	Câu 4  
(3 điểm) 
	a


	a. Nhận xét gì về hành vi của hai bạn Tuấn và Tú:
- Hành vi của Tuấn là thiếu lịch sự, tế nhị cần phê phán.
- Hành vi của Tú đáng khen ngợi nhưng còn có chỗ chưa được. Tú cần quyết liệt hơn nữa trước hành vi sai trái của bạn.
	1,0 đ

1,0 đ



	
	b
	b. Học sinh nêu ra những cách ứng xử giả định của mình: 

- Giải thích cho Tuấn hiểu nội qui trên xe bus là không được hút thuốc lá.

- Tuấn cần nghe lời góp ý của Tú và thể hiện lịch sự, tế nhị trong giao tiếp ứng xử nơi công cộng.
	1,0 đ

	Tổng
	
	10 đ


